
* Thời gian học: Buổi sáng: 7h00 - 11h25 (5 tiết); Chiều: 13h00 - 17h20 (5 tiết); Tối: 17h30 - 21h00 (4 tiết).

STT Mã Lớp HP Lớp Phòng Mã HP Môn Học TC Thời gian học trực tuyến MSTeams TG Bắt đầu
TG Kết 

thúc

Giảng viên 

phụ trách hướng dẫn
Thông tin GV (Số đt, Email) Ghi chú

1 263116011745401 25X.PQT-K1.2 011745 Phát triển bền vững 3 Tối T4 (21/10 - 16/12/2026) Nguyễn Chí Nguyên
ĐT: 0982424925

 email: chinguyentdg@ufm.edu.vn

2 263116010035401 25X.PQT-K1.2 010035 Tài chính - Tiền tệ 3 Tối T6 (23/10 - 18/12/2026) Nguyễn Thị Bảo Ngọc
sdt: 0986561988; mail: 

ntb.ngoc@ufm.edu.vn

3 263116011866101 25X.PQT-K1.2 011866 Kinh tế lượng 3
Tối T2, T4 (21/12/2026 - 

25/01/2027)

4 263116011748201 25X.PQT-K1.2 011748 Phân tích dữ liệu kinh doanh 3

Sáng CN (17/01 - 21/02/2027), Tối 

T2 (22/02/2027), Tối T4 (27/01-

24/01/2027)

5 26315010081103 25X.PQT-K1.2 010081 Thuế 3
Tối T6 (25/12 - 26/02/2027), Sáng 

CN (10/01/2027)
Nguyễn Thị Kim Chi

ĐT: 0903950414

 email: kimchi@ufm.edu.vn

6 263116011137201 25X.PQT-K1.2 011137 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Học LMS 24/7 TS.GVC. Nguyễn Thị Tuý 0983702648, nttuy@ufm.edu.vn

7 263116010305101 25X.PKT-K1.2 010305 Kế toán tài chính 3 Tối T2 (19/10 - 14/12/2026) ThS.Nguyễn Thị Kiều Oanh
0367548992 

ntk.oanh@ufm.edu.vn 	

8 263116011745401 25X.PKT-K1.2 011745 Phát triển bền vững 3 Tối T4 (21/10 - 16/12/2026) Nguyễn Chí Nguyên
ĐT: 0982424925

 email: chinguyentdg@ufm.edu.vn

9 263116010035401 25X.PKT-K1.2 010035 Tài chính - Tiền tệ 3 Tối T6 (23/10 - 18/12/2026) Nguyễn Thị Bảo Ngọc
sdt: 0986561988; mail: 

ntb.ngoc@ufm.edu.vn

10 263116011866101 25X.PKT-K1.2 011866 Kinh tế lượng 3
Tối T2, T4 (21/12/2026 - 

25/01/2027)

11 26315010081103 25X.PKT-K1.2 010081 Thuế 3
Tối T6 (25/12 - 26/02/2027), Sáng 

CN (10/01/2027)
Nguyễn Thị Kim Chi

ĐT: 0903950414

 email: kimchi@ufm.edu.vn

12 263116011137201 25X.PKT-K1.2 011137 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Học LMS 24/7 TS.GVC. Nguyễn Thị Tuý 0983702648, nttuy@ufm.edu.vn

13 263116010798201 25X.DQT-K1.2 010798 Quản trị chất lượng 3 Tối T2 (19/10 - 14/12/2026) Trần Nguyễn Kim Đan
0936095678, 

trandan@ufm.edu.vn

14 263116010196101 25X.DQT-K1.2 010196 Quản trị bán hàng 3 Tối T4 (21/10 - 16/12/2026) Lê Thị Thanh Trang
0903171005 

thanhtrang2511@ufm.edu.vn 

15 263116011150101 25X.DQT-K1.2 011150 Quản trị đa quốc gia 3 Tối T6 (23/10 - 18/12/2026) Tiêu Vân Trang
0934344700 tvtrang@ufm.edu.vn 

	

16 26311601175601 25X.DQT-K1.2 011756 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 3 Tối T2, T4 (21/12/2026 - 25/01/2027) Hoàng Văn Trung hoangtrung@ufm.edu.vn

17 263116010798201 25X.CQT-K1.2 010798 Quản trị chất lượng 3 Tối T2 (19/10 - 14/12/2026) Trần Nguyễn Kim Đan
0936095678, 

trandan@ufm.edu.vn

18 263116010196101 25X.CQT-K1.2 010196 Quản trị bán hàng 3 Tối T4 (21/10 - 16/12/2026) Lê Thị Thanh Trang
0903171005 

thanhtrang2511@ufm.edu.vn 

19 263116011150101 25X.CQT-K1.2 011150 Quản trị đa quốc gia 3 Tối T6 (23/10 - 18/12/2026) Tiêu Vân Trang
0934344700 tvtrang@ufm.edu.vn 

	

12/10/2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

- Căn cứ kế hoạch đào tạo từ xa trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Viện Đào tạo thường xuyên lập kế hoạch đào tạo từ tháng 10/2026 đến tháng 03/2027 cho các lớp như sau:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH - MARKETING
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STT Mã Lớp HP Lớp Phòng Mã HP Môn Học TC Thời gian học trực tuyến MSTeams TG Bắt đầu
TG Kết 

thúc

Giảng viên 

phụ trách hướng dẫn
Thông tin GV (Số đt, Email) Ghi chú

20 26311601175601 25X.CQT-K1.2 011756 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 3
Tối T2, T4 (21/12/2026 - 

25/01/2027)
Hoàng Văn Trung hoangtrung@ufm.edu.vn

21 263116011792201 25X.DKT-K1.2 011792 Kế toán quản trị nâng cao 3 Tối T2 (19/10 - 07/12/2026) ThS. Từ Quốc Phong
0913149555/tuquocphong@ufm.e

du.vn

22 26311601179301 25X.DKT-K1.2 011793 Ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán3 Tối T4 (21/10 - 09/12/2026) ThS.Trương Thị Mỹ Liên
0938107468/truonglien@ufm.edu.

vn

23 263116011864101 25X.DKT-K1.2 011864 Hệ thống thông tin kế toán (Kế toán) 3 Tối T6 (23/10 - 11/12/2026)

24 263116011792201 25X.CKT-K1.2 011792 Kế toán quản trị nâng cao 3 Tối T2 (19/10 - 07/12/2026) ThS. Từ Quốc Phong
0913149555/tuquocphong@ufm.e

du.vn

25 26311601179301 25X.CKT-K1.2 011793 Ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán3 Tối T4 (21/10 - 09/12/2026) ThS.Trương Thị Mỹ Liên
0938107468/truonglien@ufm.edu.

vn

26 263116011864101 25X.CKT-K1.2 011864 Hệ thống thông tin kế toán (Kế toán) 3 Tối T6 (23/10 - 11/12/2026)

27 263116010305101 26X.CKT-K5.1 010305 Kế toán tài chính 3 Tối T2 (19/10 - 14/12/2026) ThS.Nguyễn Thị Kiều Oanh
0367548992 

ntk.oanh@ufm.edu.vn 	

Học phần dành cho 

sinh viên liên thông 

khác ngành Kế toán

28 263116010041201 26X.CKT-K5.1 010041 Hành vi khách hàng 3 Tối T4 (21/10 - 16/12/2026) Nguyễn Văn Thịnh
0909134984

vanthinh@ufm.edu.vn

29 263116011745402 26X.CKT-K5.1 011745 Phát triển bền vững 3 Tối T6 (23/10 - 18/12/2026) Nguyễn Chí Nguyên
ĐT: 0982424925

 email: chinguyentdg@ufm.edu.vn

30 263116010840201 26X.CKT-K5.1 010840 Tài chính công 3
Tối T2, T4 (21/12/2026 - 

25/01/2027)
Lê Thị Mỹ Ngân

ĐT: 0905397407 

 email: lethimyngan@ufm.edu.vn

31 263116010698201 26X.CKT-K5.1 010698 Kế toán thuế 3
Tối T6, sáng CN (25/12/2026 - 

22/01/2027)
ThS. Nguyễn Thị Bích Nhi

0906642008 

nguyennhi@ufm.edu.vn

32 263116010041202 26X.CQT-K5.1 010041 Hành vi khách hàng 3 Tối T2 (19/10 - 14/12/2026) Nguyễn Ngọc Bích
0968122575

nnbich@ufm.edu.vn

33 263116011745403 26X.CQT-K5.1 011745 Phát triển bền vững 3 Tối T4 (21/10 - 16/12/2026) Lê Minh Phương Mai
ĐT: 0918588391

  email: phuongmai@ufm.edu.vn

34 263116011749101 26X.CQT-K5.1 011749 Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội3 Tối T6 (23/10 - 18/12/2026) Huỳnh Thị Mỹ Diệu
0909581135 - 

mydieu@ufm.edu.vn

35 263116011748202 26X.CQT-K5.1 011748 Phân tích dữ liệu kinh doanh 3
Tối T2, T4 (21/12/2026 - 

25/01/2027)

36 263116010817201 26X.CQT-K5.1 010817 Quản trị nguồn nhân lực 3
Tối T6, sáng CN (25/12/2026 - 

22/01/2027)
Trương Thị Thuý Vân

0909067787 - 

truongvan@ufm.edu.vn

Học phần dành cho 

sinh viên liên thông 

khác ngành QTKD

37 263116010041202 26X.DQT-K5.2 010041 Hành vi khách hàng 3 Tối T2 (19/10 - 14/12/2026) Nguyễn Ngọc Bích
0968122575

nnbich@ufm.edu.vn

38 263116011745403 26X.DQT-K5.2 011745 Phát triển bền vững 3 Tối T4 (21/10 - 16/12/2026) Lê Minh Phương Mai
ĐT: 0918588391

  email: phuongmai@ufm.edu.vn

39 263116011749101 26X.DQT-K5.2 011749 Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội3 Tối T6 (23/10 - 18/12/2026) Huỳnh Thị Mỹ Diệu
0909581135 - 

mydieu@ufm.edu.vn

40 263116011748202 26X.DQT-K5.2 011748 Phân tích dữ liệu kinh doanh 3
Tối T2, T4 (21/12/2026 - 

25/01/2027)

41 263116010817201 26X.DQT-K5.2 010817 Quản trị nguồn nhân lực 3
Tối T6, sáng CN (25/12/2026 - 

22/01/2027)
Trương Thị Thuý Vân

0909067787 - 

truongvan@ufm.edu.vn

42 263116011818103 26X.PQT-K5.2 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 Học LMS 24/7 ThS. Bùi Kim Tú
0908137992; 

buikimtu@ufm.edu.vn
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STT Mã Lớp HP Lớp Phòng Mã HP Môn Học TC Thời gian học trực tuyến MSTeams TG Bắt đầu
TG Kết 

thúc

Giảng viên 

phụ trách hướng dẫn
Thông tin GV (Số đt, Email) Ghi chú

43 263116011136101 26X.PQT-K5.2 011136 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 Tối T4 (21/10 - 11/11/2026) Ths. Hồ Công Thanh
0355942901, 

hcthanh@ufm.edu.vn

44 263116010630401 26X.PQT-K5.2 010630 Nguyên lý marketing 3 Tối T6 (23/10 - 18/12/2026) Ngô Vũ Quỳnh Thi
0902757597 

quynhthi@ufm.edu.vn

45 26315011740101 26X.PQT-K5.2 011740 Tiếng Anh trong kinh doanh nâng cao 3 Tối T2, T4 (21/12/2026 - 25/01/2027) ThS Nguyễn Thị Nguyện 0932813146 

nt.nguyen@ufm.edu.vn 

46 263116010637301 26X.PQT-K5.2 010637 Pháp luật đại cương 3 Học LMS 24/7 Phạm Thị Hồng Nhung
0912664068 

phamthihongnhung@ufm.edu.vn

47 26X.PQT-K5.4 Nhập môn Internet và Elearning

48 263116011817402 26X.PQT-K5.4 011817 Kinh tế học vi mô 3 Học LMS 24/7 ThS. Bùi Kim Tú
0908137992; 

buikimtu@ufm.edu.vn

49 263116010033402 26X.PQT-K5.4 010033 Quản trị học 3 Học LMS 24/7 Nguyễn Chí Nguyên
0982424925-

chinguyentdg@ufm.edu.vn

50 263116011134402 26X.PQT-K5.4 011134 Triết học Mác - Lênin 3 Tối T7 (24/10 - 19/12/2026)
Ths.Lê Thị Như Quỳnh 

(GV phân hiệu Huế)

0905230981, 

lethinhuquynh@ufm.edu.vn

51 26315011741304 26X.PQT-K5.4 011741 Toán kinh tế 3 Học LMS 24/7

52 26315011739102 26X.PQT-K5.4 011739 Tiếng Anh trong kinh doanh 3 Học LMS 24/7 ThS Nguyễn Thị Nguyện 0932813146 

nt.nguyen@ufm.edu.vn 

53 263116010038302 26X.PQT-K5.4 010038 Nguyên lý kế toán 3
Tối T5 (10/12 - 24/12/2026), Tối T7 

(19/12 - 23/01/2027)

ThS. Vương Thị Thanh 

Nhàn

0906332547/vuongnhan@ufm.ed

u.vn

54 26X.PKT-K5.4 Nhập môn Internet và Elearning

55 263116011817402 26X.PKT-K5.4 011817 Kinh tế học vi mô 3 Học LMS 24/7 ThS. Bùi Kim Tú
0908137992; 

buikimtu@ufm.edu.vn

56 263116010033402 26X.PKT-K5.4 010033 Quản trị học 3 Học LMS 24/7 Nguyễn Chí Nguyên
0982424925-

chinguyentdg@ufm.edu.vn

57 263116011134402 26X.PKT-K5.4 011134 Triết học Mác - Lênin 3 Tối T7 (24/10 - 19/12/2026)
Ths.Lê Thị Như Quỳnh 

(GV phân hiệu Huế)

0905230981, 

lethinhuquynh@ufm.edu.vn

58 26315011741304 26X.PKT-K5.4 011741 Toán kinh tế 3 Học LMS 24/7

59 26315011739102 26X.PKT-K5.4 011739 Tiếng Anh trong kinh doanh 3 Học LMS 24/7 ThS Nguyễn Thị Nguyện 0932813146 

nt.nguyen@ufm.edu.vn 

60 263116010038302 26X.PKT-K5.4 010038 Nguyên lý kế toán 3
Tối T5 (10/12 - 24/12/2026), Tối T7 

(19/12 - 23/01/2027)

ThS. Vương Thị Thanh 

Nhàn

0906332547/vuongnhan@ufm.ed

u.vn

61 26X.CQT-K5.4 Nhập môn Internet và Elearning

62 263116011818104 26X.CQT-K5.4 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 Học LMS 24/7 ThS. Bùi Kim Tú
0908137992; 

buikimtu@ufm.edu.vn

63 263116011742203 26X.CQT-K5.4 011742 Năng lực số 3 Học LMS 24/7 Trương Đình Hải Thụy
0918183146

tdh.thuy@ufm.edu.vn

64 263116010016202 26X.CQT-K5.4 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Tối T6 (23/10 - 13/11/2026) ThS. Trần Hạ Long
0988343023, 

tranhalong@ufm.edu.vn

65 26315011746106 26X.CQT-K5.4 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 Học LMS 24/7

https://lms-

ufm.edu.vn/
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STT Mã Lớp HP Lớp Phòng Mã HP Môn Học TC Thời gian học trực tuyến MSTeams TG Bắt đầu
TG Kết 

thúc

Giảng viên 

phụ trách hướng dẫn
Thông tin GV (Số đt, Email) Ghi chú

66 263116011744203 26X.CQT-K5.4 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 Tối T6 (27/11 - 22/01/2027) Trần Hữu Trần Huy
0977564846 - 

tht.huy@ufm.edu.vn

67 263116011745404 26X.CQT-K5.4 011745 Phát triển bền vững 3 Tối T4 (21/10 - 16/12/2026) Mai Hoài Đan
ĐT: 0961782649 

 email: mhdan@ufm.edu.vn

68 26X.DQT-K5.4 Nhập môn Internet và Elearning

69 263116011818104 26X.DQT-K5.4 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 Học LMS 24/7 ThS. Bùi Kim Tú
0908137992; 

buikimtu@ufm.edu.vn

70 263116011742203 26X.DQT-K5.4 011742 Năng lực số 3 Học LMS 24/7 Trương Đình Hải Thụy
0918183146

tdh.thuy@ufm.edu.vn

71 26315011741304 26X.DQT-K5.4 011741 Toán kinh tế 3 Học LMS 24/7

72 26315011746106 26X.DQT-K5.4 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 Học LMS 24/7

73 263116011744203 26X.DQT-K5.4 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 Tối T6 (27/11 - 22/01/2027) Trần Hữu Trần Huy
0977564846 - 

tht.huy@ufm.edu.vn

74 263116011745404 26X.DQT-K5.4 011745 Phát triển bền vững 3 Tối T4 (21/10 - 16/12/2026) Mai Hoài Đan
ĐT: 0961782649 

 email: mhdan@ufm.edu.vn

75 26X.CKT-K5.4 Nhập môn Internet và Elearning

76 263116011818104 26X.CKT-K5.4 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 Học LMS 24/7 ThS. Bùi Kim Tú
0908137992; 

buikimtu@ufm.edu.vn

77 263116011742203 26X.CKT-K5.4 011742 Năng lực số 3 Học LMS 24/7 Trương Đình Hải Thụy
0918183146

tdh.thuy@ufm.edu.vn

78 263116010016202 26X.CKT-K5.4 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Tối T6 (23/10 - 13/11/2026) ThS. Trần Hạ Long
0988343023, 

tranhalong@ufm.edu.vn

79 26315011746106 26X.CKT-K5.4 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 Học LMS 24/7

80 263116011744203 26X.CKT-K5.4 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 Tối T6 (27/11 - 22/01/2027) Trần Hữu Trần Huy
0977564846 - 

tht.huy@ufm.edu.vn

81 263116011745404 26X.CKT-K5.4 011745 Phát triển bền vững 3 Tối T4 (21/10 - 16/12/2026) Mai Hoài Đan
ĐT: 0961782649 

 email: mhdan@ufm.edu.vn

82 26X.DKT-K5.4 Nhập môn Internet và Elearning

83 263116011818104 26X.DKT-K5.4 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 Học LMS 24/7 ThS. Bùi Kim Tú
0908137992; 

buikimtu@ufm.edu.vn

84 263116011742203 26X.DKT-K5.4 011742 Năng lực số 3 Học LMS 24/7 Trương Đình Hải Thụy
0918183146

tdh.thuy@ufm.edu.vn

85 26315011741304 26X.DKT-K5.4 011741 Toán kinh tế 3 Học LMS 24/7

86 26315011746106 26X.DKT-K5.4 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 Học LMS 24/7

87 263116011744203 26X.DKT-K5.4 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 Tối T6 (27/11 - 22/01/2027) Trần Hữu Trần Huy
0977564846 - 

tht.huy@ufm.edu.vn

88 263116011745404 26X.DKT-K5.4 011745 Phát triển bền vững 3 Tối T4 (21/10 - 16/12/2026) Mai Hoài Đan
ĐT: 0961782649 

 email: mhdan@ufm.edu.vn

https://lms-

ufm.edu.vn/

https://lms-

ufm.edu.vn/

https://lms-

ufm.edu.vn/

https://lms-

ufm.edu.vn/

19/10/2026

29/01/2027

19/10/2026

19/10/2026

29/01/2027

29/01/2027

29/01/2027

19/10/2026
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STT Mã Lớp HP Lớp Phòng Mã HP Môn Học TC Thời gian học trực tuyến MSTeams TG Bắt đầu
TG Kết 

thúc

Giảng viên 

phụ trách hướng dẫn
Thông tin GV (Số đt, Email) Ghi chú

89 27111601113501 26X.PKT-K5.3 011135 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 Học LMS 24/7 Ths. Ngô Quang Thịnh
0938461815, 

ngothinh@ufm.edu.vn

90 27111601174201 26X.PKT-K5.3 011742 Năng lực số 3 Học LMS 24/7

91 27111601181801 26X.PKT-K5.3 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 Học LMS 24/7 ThS. Bùi Kim Tú
0908137992; 

buikimtu@ufm.edu.vn

92 27111601063701 26X.PKT-K5.3 010637 Pháp luật đại cương 3 Học LMS 24/7 Đào Xuân Hội
0904236027 

daoxuanhoi@ufm.edu.vn

93 27111601174601 26X.PKT-K5.3 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 Học LMS 24/7

94 27111601063001 26X.PKT-K5.3 010630 Nguyên lý marketing 3 Học LMS 24/7 Ngô Vũ Quỳnh Thi
0902757597 

quynhthi@ufm.edu.vn

89 27111601113501 26X.PKT-K5.3QN 011135 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 Học LMS 24/7 Ths. Ngô Quang Thịnh
0938461815, 

ngothinh@ufm.edu.vn

90 27111601174201 26X.PKT-K5.3QN 011742 Năng lực số 3 Học LMS 24/7

91 27111601181801 26X.PKT-K5.3QN 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 Học LMS 24/7 ThS. Bùi Kim Tú
0908137992; 

buikimtu@ufm.edu.vn

92 27111601063701 26X.PKT-K5.3QN 010637 Pháp luật đại cương 3 Học LMS 24/7 Đào Xuân Hội
0904236027 

daoxuanhoi@ufm.edu.vn

93 27111601174601 26X.PKT-K5.3QN 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 Học LMS 24/7

94 27111601063001 26X.PKT-K5.3QN 010630 Nguyên lý marketing 3 Học LMS 24/7 Ngô Vũ Quỳnh Thi
0902757597 

quynhthi@ufm.edu.vn

95 27111601113501 26X.PQT-K5.3 011135 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 Học LMS 24/7 Ths. Ngô Quang Thịnh
0938461815, 

ngothinh@ufm.edu.vn

96 27111601174201 26X.PQT-K5.3 011742 Năng lực số 3 Học LMS 24/7

97 27111601181801 26X.PQT-K5.3 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 Học LMS 24/7 ThS. Bùi Kim Tú
0908137992; 

buikimtu@ufm.edu.vn

98 27111601063701 26X.PQT-K5.3 010637 Pháp luật đại cương 3 Học LMS 24/7 Đào Xuân Hội
0904236027 

daoxuanhoi@ufm.edu.vn

99 27111601174601 26X.PQT-K5.3 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 Học LMS 24/7

100 27111601063001 26X.PQT-K5.3 010630 Nguyên lý marketing 3 Học LMS 24/7 Ngô Vũ Quỳnh Thi
0902757597 

quynhthi@ufm.edu.vn

101 27111601003801 26X.CKT-K5.3 010038 Nguyên lý kế toán 3
Học LMS 24/7 (online MSTeams 

Tối T3 (17/11 - 15/12/2027)
ThS. Chu Thị Thương

0916663030/chuthuong@ufm.edu

.vn

Học phần dành cho 

sinh viên liên thông 

khác ngành Kế toán

102 27111601004101 26X.CKT-K5.3 010041 Hành vi khách hàng 3
Tối T3 (22/12 - 12/01/2027), Tối T7 

(21/11 - 19/12/2026)
Nguyễn Thị Hồng Hoa 0902300817. nthhoa@ufm.edu.vn

103 27111601084001 26X.CKT-K5.3 010840 Tài chính công 3 Tối T5 (19/11 - 14/01/2027) Đỗ Gioan Hảo
ĐT: 0908874849

 email: gioanhao@ufm.edu.vn

104 27111601095501 26X.CKT-K5.3 010955 Ngân hàng thương mại 3 Tối T3 ( 19/01 - 30/03/2027) Tô Thị Hồng Gấm
SDT: 0905418672

Mail: togam@ufm.edu.vn

105 27111601095601 26X.CKT-K5.3 010956 Nguyên lý bảo hiểm 3
Tối T5 (21/01 - 25/03/2027), Sáng 

CN (28/03/2027)
Phạm Thanh Truyền

0988350485; 

phamtruyen@ufm.edu.vn

https://lms-

ufm.edu.vn/

https://lms-

ufm.edu.vn/

https://lms-

ufm.edu.vn/

https://lms-

ufm.edu.vn/

31/03/2027

16/11/2026 31/03/2027

16/11/2026

16/11/2026

31/03/2027

31/03/202716/11/2026
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STT Mã Lớp HP Lớp Phòng Mã HP Môn Học TC Thời gian học trực tuyến MSTeams TG Bắt đầu
TG Kết 

thúc

Giảng viên 

phụ trách hướng dẫn
Thông tin GV (Số đt, Email) Ghi chú

106 27111601174501 26X.CKT-K5.3 011745 Phát triển bền vững 3 Tối T7 (26/12 - 27/03/2027) Mai Hoài Đan
ĐT: 0961782649 

 email: mhdan@ufm.edu.vn

107 27111601003801 26X.DKT-K5.3 010038 Nguyên lý Kế toán 3
Học LMS 24/7 (online MSTeams 

Tối T3 (17/11 - 15/12/2027)
ThS. Chu Thị Thương

0916663030/chuthuong@ufm.edu

.vn

108 27111601004101 26X.DKT-K5.3 010041 Hành vi khách hàng 3
Tối T3 (22/12 - 12/01/2027), Tối T7 

(21/11 - 19/12/2026)
Nguyễn Thị Hồng Hoa 0902300817. nthhoa@ufm.edu.vn

109 27111601084001 26X.DKT-K5.3 010840 Tài chính công 3 Tối T5 (19/11 - 14/01/2027) Đỗ Gioan Hảo
ĐT: 0908874849

 email: gioanhao@ufm.edu.vn

110 27111601095501 26X.DKT-K5.3 010955 Ngân hàng thương mại 3 Tối T3 ( 19/01 - 30/03/2027) Tô Thị Hồng Gấm
SDT: 0905418672

Mail: togam@ufm.edu.vn

111 27111601095601 26X.DKT-K5.3 010956 Nguyên lý bảo hiểm 3
Tối T5 (21/01 - 25/03/2027), Sáng 

CN (28/03/2027)
Phạm Thanh Truyền

0988350485; 

phamtruyen@ufm.edu.vn

112 27111601174501 26X.DKT-K5.3 011745 Phát triển bền vững 3 Tối T7 (26/12 - 27/03/2027) Mai Hoài Đan
ĐT: 0961782649 

 email: mhdan@ufm.edu.vn

107 27111601003801 26X.DKT-K5.3QN 010038 Nguyên lý Kế toán 3
Học LMS 24/7 (online MSTeams 

Tối T3 (17/11 - 15/12/2027)
ThS. Chu Thị Thương

0916663030/chuthuong@ufm.edu

.vn

108 27111601004101 26X.DKT-K5.3QN 010041 Hành vi khách hàng 3
Tối T3 (22/12 - 12/01/2027), Tối T7 

(21/11 - 19/12/2026)
Nguyễn Thị Hồng Hoa 0902300817. nthhoa@ufm.edu.vn

109 27111601084001 26X.DKT-K5.3QN 010840 Tài chính công 3 Tối T5 (19/11 - 14/01/2027) Đỗ Gioan Hảo
ĐT: 0908874849

 email: gioanhao@ufm.edu.vn

110 27111601095501 26X.DKT-K5.3QN 010955 Ngân hàng thương mại 3 Tối T3 ( 19/01 - 30/03/2027) Tô Thị Hồng Gấm
SDT: 0905418672

Mail: togam@ufm.edu.vn

111 27111601095601 26X.DKT-K5.3QN 010956 Nguyên lý bảo hiểm 3
Tối T5 (21/01 - 25/03/2027), Sáng 

CN (28/03/2027)
Phạm Thanh Truyền

0988350485; 

phamtruyen@ufm.edu.vn

112 27111601174501 26X.DKT-K5.3QN 011745 Phát triển bền vững 3 Tối T7 (26/12 - 27/03/2027) Mai Hoài Đan
ĐT: 0961782649 

 email: mhdan@ufm.edu.vn

101 27111601003801 26X.CKT-K5.3QN 010038 Nguyên lý kế toán 3
Học LMS 24/7 (online MSTeams 

Tối T3 (17/11 - 15/12/2027)
ThS. Chu Thị Thương

0916663030/chuthuong@ufm.edu

.vn

Học phần dành cho 

sinh viên liên thông 

khác ngành Kế toán

102 27111601004101 26X.CKT-K5.3QN 010041 Hành vi khách hàng 3
Tối T3 (22/12 - 12/01/2027), Tối T7 

(21/11 - 19/12/2026)
Nguyễn Thị Hồng Hoa 0902300817. nthhoa@ufm.edu.vn

103 27111601084001 26X.CKT-K5.3QN 010840 Tài chính công 3 Tối T5 (19/11 - 14/01/2027) Đỗ Gioan Hảo
ĐT: 0908874849

 email: gioanhao@ufm.edu.vn

104 27111601095501 26X.CKT-K5.3QN 010955 Ngân hàng thương mại 3 Tối T3 ( 19/01 - 30/03/2027) Tô Thị Hồng Gấm
SDT: 0905418672

Mail: togam@ufm.edu.vn

105 27111601095601 26X.CKT-K5.3QN 010956 Nguyên lý bảo hiểm 3
Tối T5 (21/01 - 25/03/2027), Sáng 

CN (28/03/2027)
Phạm Thanh Truyền

0988350485; 

phamtruyen@ufm.edu.vn

106 27111601174501 26X.CKT-K5.3QN 011745 Phát triển bền vững 3 Tối T7 (26/12 - 27/03/2027) Mai Hoài Đan
ĐT: 0961782649 

 email: mhdan@ufm.edu.vn

119 27111601003301 26X.CQT-K5.3 010033 Quản trị học 3
Học LMS 24/7 (online MSTeams 

Tối T3 (17/11 - 15/12/2027)
Bùi Hồng Mai

0936223167 - 

buihongmai@ufm.edu.vn

Học phần dành cho 

sinh viên liên thông 

khác ngành QTKD

120 27111601004101 26X.CQT-K5.3 010041 Hành vi khách hàng 3
Tối T3 (22/12 - 12/01/2027), Tối T7 

(21/11 - 19/12/2026)
Nguyễn Thị Hồng Hoa 0902300817. nthhoa@ufm.edu.vn

121 27111601174901 26X.CQT-K5.3 011749 Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội3 Tối T5 (19/11 - 14/01/2027) Trần Thị Thảo
0909088730 - 

tt.thao@ufm.edu.vnhttps://lms-

ufm.edu.vn/

https://lms-

ufm.edu.vn/

https://lms-

ufm.edu.vn/

https://lms-

ufm.edu.vn/

https://lms-

ufm.edu.vn/

31/03/202716/11/2026

16/11/2026

16/11/2026

31/03/2027

31/03/2027

16/11/2026

16/11/2026 31/03/2027

31/03/2027
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STT Mã Lớp HP Lớp Phòng Mã HP Môn Học TC Thời gian học trực tuyến MSTeams TG Bắt đầu
TG Kết 

thúc

Giảng viên 

phụ trách hướng dẫn
Thông tin GV (Số đt, Email) Ghi chú

122 27111601174801 26X.CQT-K5.3 011748 Phân tích dữ liệu kinh doanh 3 Tối T3 ( 19/01 - 30/03/2027)

123 27111601019601 26X.CQT-K5.3 010196 Quản trị bán hàng 3
Tối T5 (21/01 - 25/03/2027), Sáng 

CN (28/03/2027)
Lê Thị Thanh Trang

0903171005 

thanhtrang2511@ufm.edu.vn 

124 27111601174501 26X.CQT-K5.3 011745 Phát triển bền vững 3 Tối T7 (26/12 - 27/03/2027) Mai Hoài Đan
ĐT: 0961782649 

 email: mhdan@ufm.edu.vn

113 27111601003301 26X.DQT-K5.3 010033 Quản trị học 3 Học LMS 24/7 Bùi Hồng Mai
0936223167 - 

buihongmai@ufm.edu.vn

114 27111601004101 26X.DQT-K5.3 010041 Hành vi khách hàng 3
Tối T3 (22/12 - 12/01/2027), Tối T7 

(21/11 - 19/12/2026)
Nguyễn Thị Hồng Hoa 0902300817. nthhoa@ufm.edu.vn

115 27111601174901 26X.DQT-K5.3 011749 Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội3 Tối T5 (19/11 - 14/01/2027) Trần Thị Thảo
0909088730 - 

tt.thao@ufm.edu.vn

116 27111601174801 26X.DQT-K5.3 011748 Phân tích dữ liệu kinh doanh 3 Tối T3 ( 19/01 - 30/03/2027)

117 27111601019601 26X.DQT-K5.3 010196 Quản trị bán hàng 3
Tối T5 (21/01 - 25/03/2027), Sáng 

CN (28/03/2027)
Lê Thị Thanh Trang

0903171005 

thanhtrang2511@ufm.edu.vn 

118 27111601174501 26X.DQT-K5.3 011745 Phát triển bền vững 3 Tối T7 (26/12 - 27/03/2027) Mai Hoài Đan
ĐT: 0961782649 

 email: mhdan@ufm.edu.vn

119 27111601003301 26X.CQT-K5.3QN 010033 Quản trị học 3 Học LMS 24/7 Bùi Hồng Mai
0936223167 - 

buihongmai@ufm.edu.vn

Học phần dành cho 

sinh viên liên thông 

khác ngành QTKD

120 27111601004101 26X.CQT-K5.3QN 010041 Hành vi khách hàng 3
Tối T3 (22/12 - 12/01/2027), Tối T7 

(21/11 - 19/12/2026)
Nguyễn Thị Hồng Hoa 0902300817. nthhoa@ufm.edu.vn

121 27111601174901 26X.CQT-K5.3QN 011749 Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội3 Tối T5 (19/11 - 14/01/2027) Trần Thị Thảo
0909088730 - 

tt.thao@ufm.edu.vn

122 27111601174801 26X.CQT-K5.3QN 011748 Phân tích dữ liệu kinh doanh 3 Tối T3 ( 19/01 - 30/03/2027)

123 27111601019601 26X.CQT-K5.3QN 010196 Quản trị bán hàng 3
Tối T5 (21/01 - 25/03/2027), Sáng 

CN (28/03/2027)
Lê Thị Thanh Trang

0903171005 

thanhtrang2511@ufm.edu.vn 

124 27111601174501 26X.CQT-K5.3QN 011745 Phát triển bền vững 3 Tối T7 (26/12 - 27/03/2027) Mai Hoài Đan
ĐT: 0961782649 

 email: mhdan@ufm.edu.vn

113 27111601003301 26X.DQT-K5.3QN 010033 Quản trị học 3 Học LMS 24/7 Bùi Hồng Mai
0936223167 - 

buihongmai@ufm.edu.vn

114 27111601004101 26X.DQT-K5.3QN 010041 Hành vi khách hàng 3
Tối T3 (22/12 - 12/01/2027), Tối T7 

(21/11 - 19/12/2026)
Nguyễn Thị Hồng Hoa 0902300817. nthhoa@ufm.edu.vn

115 27111601174901 26X.DQT-K5.3QN 011749 Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội3 Tối T5 (19/11 - 14/01/2027) Trần Thị Thảo
0909088730 - 

tt.thao@ufm.edu.vn

116 27111601174801 26X.DQT-K5.3QN 011748 Phân tích dữ liệu kinh doanh 3 Tối T3 ( 19/01 - 30/03/2027)

117 27111601019601 26X.DQT-K5.3QN 010196 Quản trị bán hàng 3
Tối T5 (21/01 - 25/03/2027), Sáng 

CN (28/03/2027)
Lê Thị Thanh Trang

0903171005 

thanhtrang2511@ufm.edu.vn 

118 27111601174501 26X.DQT-K5.3QN 011745 Phát triển bền vững 3 Tối T7 (26/12 - 27/03/2027) Mai Hoài Đan
ĐT: 0961782649 

 email: mhdan@ufm.edu.vn

 Sinh viên học tập các học phần trực tuyến trên MSTeams và kết hợp qua bài giảng, hướng dẫn của giảng viên thông qua hệ thống đào tạo từ xa LMS https://lms-ufm.edu.vn.

 Sinh viên tự học tập nghiên cứu theo hình thức cá nhân, hoặc tổ/nhóm ở nhà, ở thư viện… theo kế hoạch, nhiệm vụ, nội dung do giảng viên giao, được kiểm tra - đánh giá và tích lũy vào kế hoạch học tập cuối cùng của học phần.

 Lịch thi dự kiến: Tháng 03/2027. Sinh vỉên theo dõi lịch thi trên trang cá nhân UIS và các thông tin trên website www.ice.ufm.edu.vn

https://lms-

ufm.edu.vn/

https://lms-

ufm.edu.vn/

https://lms-

ufm.edu.vn/

https://lms-

ufm.edu.vn/

16/11/2026

31/03/202716/11/2026

16/11/2026

16/11/2026

31/03/2027

31/03/2027

31/03/2027
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STT Mã Lớp HP Lớp Phòng Mã HP Môn Học TC Thời gian học trực tuyến MSTeams TG Bắt đầu
TG Kết 

thúc

Giảng viên 

phụ trách hướng dẫn
Thông tin GV (Số đt, Email) Ghi chú

TL. HIỆU TRƯỞNG

VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Lương Quảng Đức

(Đã ký)


